
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGB THÁNG 4/2024
Thứ

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
Từ ngày

01/4-05/4/2024

TDGH
-VĐCB: Bước lên
bục cao
-TCVĐ: Lộn cầu
vồng

Khám phá
Các hiện tượng

tự nhiên

Toán
Đếm trong phạm
vi 5

Âm nhạc
- NDTT: dạy hát bài “ Mây và
gió”
- NDKH: Nghe hát bài Mưa rơi
+ TCAN: Tai ai tinh

Tạo hình
Vẽ : Ông mặt trời

Tuần 2
Từ ngày

8/4-12/4/2024

Văn học
Thơ : Cầu vồng

Khám phá
Sự kỳ diệu của
nước (Steam)

MT 24

Toán
- Sắp xếp theo qui
tắc 2.2

Âm nhạc
- NDTT:Dạy hát bài Cháu vẽ
ông mặt trời
+ Nghe hát bài nắng sớm
- TCAN : Hát theo hình vẽ

Tạo hình
Vẽ hoa mùa xuân

Tuần 3
Từ ngày

15/4-19/4/2024

TDGH
Bài tập tổng hợp:
- Chạy được 15 m
liên tục theo
hướng thẳng.
- Ném trúng đích
ngang (xa 1,5 m).
- Bò trong đường
hẹp (3 m x 0,4 m)

Khám phá
Mưa

Toán
Tách gộp trong
phạm vi 5

Âm nhạc
- NDTT : Nghe hát cáng diều
tuổi thơ (lồng dân gian).
- NDKH :Vận động bài ”Mây và
gió”
- TCAN : Ai nhanh nhất

Tạo hình
Vẽ : Vẽ mưa và
tô màu cái ô

Tuần 4
Từ ngày

22/4-26/4/2023

Văn học
Truyện : Cô con út
của ông mặt trời
(Đa số trẻ chưa

biết )

Khám phá
Mây

Toán
Trò chơi đếm đến
5

Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát bài Bé và
trăng”
- NDKH : Nghe hát đếm sao.
- TCAN : Chuyền bóng theo
nhạc

Tạo hình
Xé và dán tia

nắng



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP MẪU GIÁO LỚN THÁNG 4/2024
Từ ngày 1/4/2023 đến 26/4/2024

Thực hiện dự án : Nước

Thứ Tuần I
Từ ngày 3 đến 7/04/ 2024

Tuần II
Từ ngày 10 đến
14/04/ 2024

Tuần III
Từ ngày 17 đến 21/04/2024

Tuần IV
Từ ngày 24 đến
28 /04/2024

Hai PTVĐ
- Bài tập tổng hợp:

+ Bật qua vật cản 15 – 20 cm
+ Đi trên ván kê dốc
+Đập bắt bóng tại chỗ.

VĂN HỌC
Truyện: Giọt nước tí xíu
( Đa số trẻ chưa biết)

Dự án: Nước

PTVĐ
- Bài tập tổng hợp:

+ Bật chụm tách qua 7 ô
+Bò qua 5-6 điểm dích dắc,
cách nhau 1,5m(MT5)

+ Ném trúng đích thẳng đứng

VĂN HỌC
Đồng dao: Nắng

( Đa số trẻ chưa biết)

Ba TẠO HÌNH
Vẽ về biển
(Tiết đề tài )

TẠO HÌNH
Làm bánh trôi- bánh

chay

TẠO HÌNH
Chế tạo máy lọc nước

( Dự án: nước)

TẠO HÌNH
Xé dán theo ý thích

(MT 100)
( Tiết đề tài)

Tư TOÁN
Tách gộp trong phạm vi 10

TOÁN
- Ôn số lượng trong

phạm vi 10
( MT 32,33)

TOÁN
- Ý nghĩa tác dụng của các con

số
(Trang 11)

TOÁN
Đo dung tích của các vật

bằng một vị đo.

Năm LQCC
Tập tô nhóm chữ v,r

LQCC
Làm quen chữ cái s,x

LQCC
Tập tô chữ cái s,x

LQCC
Ôn chữ cái đã học p,q,b,d,đ
( Ưng dụng montessori :
Đặt chữ giống nhau)



Sáu ÂM NHẠC
- NDTT:

+ Dạy hát: Cho tôi đi làm
mưa với
- NDKH :

+NH: Giọt mưa và em bé
-TCAN : Nghe tiếng hát tìm

đồ vật

KPKH
Khám phá sự kì diệu

của nước
Dự án: Nước

ÂM NHẠC
- NDTT:

+ Dạy hát: Mẹ ơi tại sao?
- NDKH :

+ Nghe hát : Ngôi sao bé bỏng
-TCAN : Ô cửa bí mật

KPKH
Khám phá các mùa trong

năm



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGN THÁNG 4/2024
Thứ Tuần I Tuần II Tuần III Tuần IV

T2

Thể dục
- VĐCB: Chạy nhanh 15m

trong khoảng 10s
- TCVĐ: Tung bóng.

Thể dục
- VĐCB: Bò trong đường dích

dắc
- TCVĐ: Kéo co.

Thể dục
- VĐCB: - Chạy nhanh, ném
trúng đích ngang. Bò trong

đường dích dắc
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa

(MT5)

Thể dục
- VĐCB: Trườn sấp – Trèo

qua ghế dài 1,5x3m
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức

T3

Văn học
Thơ DG: Bà còng đi chợ trời

mưa
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu.
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Thơ: Ông mặt trời.
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện: Hồ nước và mây.
(Đa số trẻ chưa biết)

T4

Âm nhạc
-NDTT: NH: Cây trúc xinh
-NDKH: BDVN: Gọi nắng
về chơi. Mùa hè đến. Khúc
ca bốn mùa

LQVT
Tách gộp nhóm có 5 đối tượng

Âm nhạc
NDTT: Dạy VĐ: “Cho tôi đi

làm mưa với”
- NDKH: Nghe hát: Mưa rơi

.

LQVT
Sắp xếp theo quy tắc 1-2

T5

Khám Phá
Tìm hiểu về các mùa trong

năm

Khám Phá
Sự kì diệu của nước

Khám Phá
Các hiện tượng tự nhiên

quanh bé

Khám Phá
Ngày thống nhất đất nước

T6
Tạo hình

Chế tạo ô che mưa (Steam)
Tạo hình
Vẽ mưa
(Đề tài)

Tạo hình
Vẽ cầu vồng
( Đề tài)

Tạo hình
Cắt dán tia nắng

(Đề tài)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 4/2024

Thứ Tuần 1
Từ 01/04 đến 05/04

Tuần 2
Từ 08/04 đến 12/04

Tuần 3
Từ 15/04 đến 19/04

Tuần 4
Từ 22/04 đến 26/04

Thứ 2 VẬN ĐỘNG
VĐCB: Đi bước qua vật
cản – Ném bóng qua dây
TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng

(MT 05)

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Chạy thẳng về

phía trước
TCVĐ: Gieo hạt

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bật qua vật cản
- TCVĐ: Dung dăng dung

dẻ

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Lăn bóng vào cổng
TCVĐ: Mèo và chim sẻ

Thứ 3 TẠO HÌNH
In ngón tay tạo thành

cánh hoa
(Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Tô màu lá cây

(Mẫu)
(Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Vẽ Mặt trời và hoa (Tiết

mẫu)

TẠO HÌNH
Vẽ bông hoa
(Tiết mẫu)

Thứ 4 VĂN HỌC
Thơ: Vườn chuối

(Đa số trẻ chưa biết)

VĂN HỌC
Truyện: Gấu con trồng cây

(Đa số trẻ chưa biết)

VĂN HỌC
Thơ: Cây dây leo
(Đa số trẻ đã biết)

VĂN HỌC
Truyện: Cây táo
(Đa số trẻ đã biết)

Thứ 5 HĐNB
NBTN: Quả xoài

HĐNB
NBPB Vị trí trên – dưới so

với bản thân trẻ

HĐNB
NBTN: Hoa hồng

HĐNB
NBPB: hình tam giác

(MT 27)
Thứ 6 ÂM NHẠC

Nghe: Quả
NDKH:

TC: Tiết tấu vui nhộn

ÂM NHẠC
NDTT:

VDTN: Lý cây bông
NDKH:

ÂM NHẠC
Dạy trẻ cảm thụ âm nhạc
theo giai điệu bài hát

“ Màu hoa”

ÂM NHẠC
NDTT:

NH: Lí cây đa
NDKH:



NH: Hoa trong vườn (Ứng dụng PP
montessori)

TC: Ai nhanh hơn
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